
BẢNG GIÁ SỐ 6 

PHỤ LỤC 41: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI XÃ NHƠN CHÂU 

(Ban hành kèm Nghị quyết số 23/2025/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai) 

ĐVT: đồng/m2 

STT Tên đường 

Đoạn đường Vị trí 1 

(Mặt tiền 
tuyến 

đường) 

Vị trí 2 Vị trí 3 
Từ nơi Đến nơi 

1 

Các tuyến đường trong khu dân cư 
xã Nhơn Châu (trừ tuyến đường 
ven biển) 

  1.500.000   

2 
Tuyến đường dọc ven biển xã 
Nhơn Châu 

  5.000.000   

3 Khu vực 1   600.000 510.000 430.000 

4 Khu vực 2   510.000 430.000 360.000 

5 Khu vực 3   440.000 370.000 330.000 
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